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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc




QUY TRÌNH  

Thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá,
 phụ gia và vật liệu xây dựng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-SXD


ngày 07/8/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng)


I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích và phạm vi áp dụng
- Quy định, thống nhất về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết và trách nhiệm thực hiện việc thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng.
- Quy trình được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thỏa thuận cấp giấy phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Trách nhiệm
- Trưởng phòng Vật liệu xây dựng, và các phòng liên quan đảm bảo cho thủ tục này luôn được tuân thủ.
3. Tài liệu viện dẫn
-  Luật khoáng sản số 60/2010/QH12  ngày 17/11/2010.

-  Nghị định số 15/2012/NĐ-CP  ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng sản.

- Thông tư 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn.

- Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành  Quy định bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính áp dụng trong lĩnh vực xây dựng.

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
Hồ sơ được tiếp nhận qua Văn thư, Lãnh đạo xử lý và được Văn thư chuyển giao cho phòng. Trưởng phòng hoặc chuyên viên được phân công có trách nhiệm kiểm tra sơ bộ hồ sơ. 

· Bộ hồ sơ đề nghị thỏa thuận cấp giấy phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng gồm:

· Công văn đề nghị thỏa thuận để cấp mỏ khai thác sản xuất đá, phụ gia và vật liệu xây dựng.

· Đơn xin cấp giấy phép khai thác sản xuất đá, phụ gia và vật liệu xây dựng, kèm theo bản đồ khu vực khai thác;

·  Quyết định phê duyệt trữ lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

·  Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác sản xuất đá, phụ gia và vật liệu xây dựng kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;

·  Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

·  Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoảng sản là tổ chức trong nước mà không phải là tồ chức đã được cấp giấy phép thăm dò hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

· Sau khi xem xét, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì trưởng phòng phân công cho các chuyên viên thụ lý. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì làm văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. Khi bổ sung đủ hồ sơ thì hồ sơ đó xem như hồ sơ mới, thời gian xử lý tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.
2. Thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng

Chuyên viên được phân công thụ lý, căn cứ  hồ sơ xin thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ, căn cứ vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của địa phương để thẩm định với các nội dung chủ yếu sau:
· Sự phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương.
· Địa điểm khai thác thuộc không thuộc khu vực cấm hoạt động, khai thác và chế biến khoáng sản. Địa điểm đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch …
· Sự phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản.
· Các vấn đề về khảo sát, thăm dò của dự án.

· Thời gian khai thác có phù hợp với quy mô, trữ lượng.
· Nhu cầu sử dụng đất đối với dự án có phù hợp với diện tích quy hoạch.

· Vấn đề đánh giá tác động môi trường.

· Dây chuyền và công nghệ khai thác có đảm bảo, tiên tiến, hiện đại.

· Một số vấn đề khác thuộc phạm vi quản lý ngành.
3. Lập văn bản thỏa thuận/ không đồng ý thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng

Sau khi thẩm tra, chuyên viên thụ lý lập văn bản thỏa thuận hoặc không đồng ý thỏa thuận nếu như hồ sơ không đạt yêu cầu và trình trưởng phòng soát xét( Văn bản thỏa thuận thực hiện theo mẫu 28/QT-SXD/M01)

Sau khi hoàn thành, người giải quyết trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và chuyển văn thư phát hành; tổ chức lưu trữ hồ sơ.
III. QUY ĐỊNH KHÁC
1.  Hồ sơ lưu 
- Hồ sơ lưu bao gồm: 
+ Hồ sơ nhận(đầy đủ, đúng yêu cầu theo mục II.1);
+ Văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng;

- Hồ sơ  được phòng Vật liệu Xây dựng lưu giữ và bảo quản theo quy định.

2. Phụ lục kèm theo quy trình


- Lưu đồ thực hiện.


- Mẫu văn bản thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng.
3. Tổ chức thực hiện
Giao cho Ban ISO và Phòng VLXD hướng dẫn và triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các bộ phận báo cáo về Ban ISO để tổng hợp báo cáo trình Giám đốc xem xét điều chỉnh.

GIÁM ĐỐC

     Nguyễn Văn Quyết
Phụ lục 01
LƯU ĐỒ THỰC HIỆN QUY TRÌNH THỎA THUẬN CẤP PHÉP KHAI THÁC MỎ ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM ĐÁ, PHỤ GIA VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

	Trách nhiệm
	Lưu đồ thực hiện
	Thời gian giải quyết
	Biểu mẫu sử dụng

	Trưởng phòng/chuyên viên
	


	1/2  ngày làm việc
	Sổ theo dõi văn bản đến của văn thư

	Trưởng phòng/chuyên viên được phân công
	
                            

                  -              

                         +


	1/2 ngày làm việc
	

	Trưởng phòng/chuyên viên được phân công
	


                             +
	4 ngày làm việc


	Văn bản thỏa thuận

(28/QT-SXD/M01)

	Trưởng phòng
	
                                                      -
                                                    


                             +
	1/2 ngày làm việc
	

	Lãnh đạo
	
                                       -
              



	1/2 ngày làm việc
	

	Chuyên viên được phân công
	                        +




	1/2 ngày làm việc


	Sổ theo dõi văn bản đi của văn thư/Hồ sơ lưu



Phụ lục 02
	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

Số:      /SXD-VLXD

V/v thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ …
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Bình, ngày … tháng …  năm 201..


Kính gửi:  …………..
Sở Xây dựng Quảng Bình nhận được Văn bản số ……….., ngày …tháng … năm 201… của ….. về việc ….. Sau khi xem xét hồ sơ và tìm hiểu các thông tin liên quan …. đối với dự án và một số vấn đề khác thuộc phạm vi quản lý của ngành..vv; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

I. Cơ sở hồ sơ tài liệu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II . Kết quả thẩm tra

1. Về mỏ nguyên liệu xin đầu tư khai thác:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về các nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành xây dựng
Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Do đó, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư như sau(hoặc kiến nghị, đề xuất):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Trên đây là ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh trước khi cấp phép đầu tư./.

	Nơi  nhận:                                                                                                     

· Như trên;

· Lưu: VT, VLXD.
	GIÁM ĐỐC
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CV/Văn thư


Phát hành VB/Lưu hồ











Phê duyệt


      











Soát xét
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Thẩm tra hồ sơ và ra văn bản thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng





Yêu cầu     CN, TC bổ sung hồ sơ











Rà soát hồ sơ








Nhận hồ sơ từ văn thư












